Các văn bản về mỹ phẩm ASEAN

ANNEX III – PHẦN 1
DANH MỤC CÁC CHẤT MÀ CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM PHẢI KHÔNG CHỨA TRỪ PHI CHỊU SỰ HẠN CHẾ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐÃ QUY ĐỊNH
	Số tham khảo
	Tên chất
	CÁC HẠN CHẾ
	Các điều kiện sử dụng và cảnh báo phải được in trên nhãn

	
	
	Lĩnh vực áp dụng và/ hoặc sử dụng
	Nồng độ tối đa quy định  trong mỹ phẩm thành phẩm 
	Các giới hạn và yêu cầu khác
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	1a
	Axit boric, borates và tetraborates
	(a) Hoạt thạch
(b) Các sản phẩm cho vệ sinh miệng
(c) Các sản phẩm khác (trừ sản phẩm tắm và uốn tóc)

	(a) 5% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)

(b) 0.1% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)

(c) 3% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)


	(a) 1. Không được dùng trong các sản phẩm cho trẻ dưới 3 tuổi 
2. Không được dùng trên vùng da nhạy cảm hoặc trầy xước nếu nồng độ của borate hòa tan tự do vượt quá 1,5% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)

(b) 1. Không được dùng trong các sản phẩm cho trẻ dưới 3 tuổi
(c) 1. Không được dùng trong các sản phẩm cho trẻ dưới 3 tuổi
2. Không được dùng trên vùng da nhạy cảm hoặc trầy xước nếu nồng độ của borate hòa tan tự do vượt quá 1,5% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)
	(a) 1. Không được dùng cho trẻ dưới 3 tuổi 
        2. Không được dùng trên vùng da nhạy cảm hoặc trầy xước
(b) 1. Không được nuốt
2. Không được dùng cho trẻ dưới 3 tuổi
(c) 1. Không được dùng cho trẻ dưới 3 tuổi
2. Không được dùng trên vùng da nhạy cảm hoặc trầy xước 

	1b
	Tetraborates
	(a) Sản phẩm tắm
(b) Sản phẩm uốn tóc
	(a) 18% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)

(b) 8% (theo khối lượng/ khối lượng như axit boric)
	(a) Không được dùng trong các sản phẩm cho trẻ dưới 3 tuổi
	(a) Không được dùng tắm trẻ em dưới 3 tuổi
(b) Rửa sạch

	2a
	Thioglycolic acid và các muối của nó
	(a) Các sản phẩm uốn hoặc duỗi tóc:
· Thông dụng
· Chuyên dụng
(b) Thuốc làm rụng lông
(c) Các sản phẩm chăm sóc tóc khác được loại bỏ sau khi dùng 
	· 8% sẵn sàng để sử dùng
pH 7-9,5
· 11% sẵn sàng để sử dùng
pH 7-9,5
· 5% sẵn sàng để sử dùng
pH 7-12,7

· 2% sẵn sàng để sử dùng
pH 7-9,5 

Phần trăm đã tính theo axit  thioglycollic
	a) b) c) 
Các chỉ dẫn sử dụng được lập bằng ngôn ngữ quốc gia hoặc ngôn ngữ chính thức phải có nghĩa vụ kết hợp những câu sau:

· Tránh tiếp xúc với mắt.

· Nếu tiếp xúc với mắt, nhanh chóng rửa sạch với nhiều nước và tìm đến sự tư vấn y tế
· Đeo găng tay phù hợp chỉ với (a) và c) 
	a)
· Chứa thioglycolate.
· Theo các hướng dẫn
· Để xa tầm tay trẻ em.
· Chỉ dành cho chuyên dụng.    

b) và c) 

· Chứa thioglycolate.

· Theo hướng dẫn.

· Để xa tầm tay trẻ em.

	2b
	Thioglycolic acid esters
	Các sản phẩm uốn hoặc duỗi tóc:

· Thông dụng
· Chuyên dụng
	· 8% sẵn sàng để sử dùng pH 6-9,5
· 11% sẵn sàng để sử dùng
pH 6-9,5 

Phần trăm đã tính theo axit  thioglycollic.
	Các chỉ dẫn sử dụng được lập bằng ngôn ngữ quốc gia hoặc ngôn ngữ chính thức phải có nghĩa vụ kết hợp những câu sau:
· Có thể gây dị ứng trong trường hợp tiếp xúc với da.
· Tránh tiếp xúc với mắt.

· Nếu tiếp xúc với mắt, nhanh chóng rửa sạch với nhiều nước và tìm đến sự tư vấn y tế.

· Đeo găng tay phù hợp.
	· Chứa thioglycollate.

· Theo các hướng dẫn.

· Để xa tầm tay trẻ em.

· Chỉ dành cho chuyên dụng.

	3
	Axit oxalic, este và các muối alkaline của nó
	Sản phẩm chăm sóc tóc
	5%
	
	· Chỉ dành cho chuyên dụng

	4
	Ammonia
	
	6% đã tính theo NH3
	
	· Above 2%: Chứa ammonia

	5
	Tosylchloramide sodium (*)
	
	0,2%
	
	

	6
	Chlorates của alkali metals
	(a) Kem đánh răng
(b) Sử dụng khác
	(a) 5%

(b) 3%
	
	

	7
	Dichloromethane
	
	35% (khi trộn với 1,1,1-trichloroethane, tổng nồng độ phải không vượt quá 35%)
	0,2% theo nồng độ tạp chất tối đa
	

	8
	m- và p- Phenylenediamines, các dẫn xuất Đã thay thế N  và muối của chúng; các dẫn xuất đã thay thế N của o-phenylenediamines (1)
	Chất tạo màu có tính ô xi hóa dùng cho việc nhuộm tóc
(a) Thông dụng
(b) Chuyên dụng
	6% đã tính theo dạng tự do
	
	(a) -    Có thể gây tác dụng phụ như dị ứng
· Chứa phenelyediamines

· Không dùng để nhuộm lông mày hoặc lông mi
(b) -     Chỉ dành cho chuyên dụng.

· Chứa phenelenediamines

· Có thể gây tác dụng phụ như dị ứng.

· Đeo găng tay phù hợp

	9
	Methylphenylenediamines, các dẫn xuất Đã thay thế N  và muối của chúng (1) ngoại trừ chất N(364 và 413 trong phụ lục II.
	Chất tạo màu có tính ô xi hóa dùng cho việc nhuộm tóc
(a) Thông dụng
(b) Chuyên dụng
	10% đã tính theo dạng tự do
	
	(a) - Có thể gây tác dụng phụ như dị ứng .                                                           - Chứa phenylenediamines                                       - Không dùng để nhuộm lông mày hoặc lông mi.
(b) - Chỉ dành cho chuyên dụng.                                                 - Chứa phenylenediamines                                           - Có thể gây tác dụng phụ như dị ứng.
        - Đeo găng tay phù hợp.

	10
	Diaminophenols (1)
	Chất tạo màu có tính ô xi hóa dùng cho việc nhuộm tóc
(a) Thông dụng
(b) Chuyên dụng
	10%  đã tính theo dạng tự do
	
	(a) - Có thể gây tác dụng phụ như dị ứng.                                   
       - Chứa diaminophenols.                                                                       - Không dùng để nhuộm lông mày hoặc lông mi.
(b) Chỉ dành cho chuyên dụng.                                                   - Chứa diaminophenols.                                                       - Có thể gây tác dụng phụ như dị ứng.                                                               - Đeo găng tay phù hợp.


	Số tham khảo
	Chất 
	CÁC HẠN CHẾ
	Các điều kiện sử dụng và cảnh báo phải được in trên nhãn

	
	
	Lĩnh vực áp dụng và/ hoặc sử dụng
	Nồng độ tối đa quy định  trong mỹ phẩm thành phẩm 
	Các giới hạn và yêu cầu khác
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	11
	Dichlorophen (*)
	
	0.,%
	
	– Chứa dichlorophen

	12
	Ô xi già, và các hợp chất khác hoặc hỗn hợp phát sinh ô xi già, bao gồm carbamide peroxide và zinc peroxide
	(a) Chế phẩm chăm sóc tóc
(b) Chế phẩm chăm sóc da
(c) Chế phẩm làm cứng móng
(d) Sản phẩm vệ sinh miệng
	12% H202 (40 thể tích) hiện diện hoặc đã bay hơi
4% of H202 hiện diện hoặc đã bay hơi
2% of H202 hiện diện hoặc đã bay hơi
0.1% of H202 hiện diện hoặc đã bay hơi
	
	(a) (b) (c) 
· Chứa ô xi già.
· Tránh tiếp xúc với mắt. 

· Rừa sạch mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt.

(a) Đeo găng tay phù hợp.

	13
	Formaldehyde
	Các chất làm cứng móng tay
	5% đã tính theo formaldehyde
	
	Bảo vệ lớp biểu bì dầu. 

Chứa formaldehyde (2)

	14
	Hydroquinone (1)
	Tác nhân tạo màu có tính ô xi hóa dùng cho nhuộm tóc
1. Thông dụng
2 Chuyên dụng

	0,3%


	
	(a)

1. – 

· Không dùng nhuộm lông mày hoặc lông mi 
· Rừa sạch mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt   
· Chứa hydroquinone
· Chỉ dành cho chuyên dụng
· Chứa hydroquinone
· Rừa sạch mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt
(b) 

· Chứa hydroquinone 
· Tránh tiếp xúc với mắt
· Áp dụng đối với phạm vi nhỏ
· Nếu có kích ứng, không tiếp tục sử dụng 
· Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi

	15a
	Potassium hoặc sodium hydroxide
	(a) Dung môi biểu bì móng
(b) Thuốc duỗi tóc 

1. Thông dụng
2. Chuyên dụng
(c) chất điều độ pH – thuốc làm rụng lông
(d) Sử dụng khác như là chất điều độ pH
	(a) 5% trọng lượng (3)

1. 2% trọng lượng (3)

2. 4.5% trọng lượng (3)
(b) Lên đến 12.7 pH
(c) Lên đến 11 pH
	
	(a) - Chứa alkali                                                              - Tránh tiếp xúc với mắt                                                - Có thể làm mù mắt                                                    - Keep out of reach  of children
(b) 1.                                                                                     - Chứa alkali                                                               - Tránh tiếp xúc với mắt                                                - Có thể làm mù mắt                                                    - Để xa tầm tay trẻ em                                       2.                                                                                    - Chỉ dành cho chuyên dụng                                             - Tránh tiếp xúc với mắt                                                - Có thể làm mù mắt
(c) – Để xa tầm tay trẻ em.                                           – Tránh tiếp xúc với mắt

	15b
	Lithium hydroxide
	(a) Thuốc duỗi tóc
1. Thông dụng
2. Chuyên dụng
(b) Sử dụng khác   
	(a)
1. 2% trọng lượng (1)
2. 4.5% trọng lượng (1)
	
	(a)
1. –Chứa alkali                                                                   - Tránh tiếp xúc với mắt                                                                - Có thể làm mù mắt                                                    - Để xa tầm tay trẻ em
2. - Chỉ dành cho chuyên dụng                                                  - Tránh tiếp xúc với mắt                                                      - Có thể làm mù mắt

	15c


	Calcium hydroxide
	(a) Thuốc duỗi tóc chứa hai thành phần: calcium hydroxide và một muốn guanidine 
(b) Sử dụng khác
	(a) 7% trọng lượng calcium hydroxide
	
	· Chứa alkali
· Tránh tiếp xúc với mắt
· Có thể làm mù mắt
· Để xa tầm tay trẻ em

	16
	Alpha-naphthol
	Tác nhân tạo màu dùng cho nhuộm tóc
	0,5%
	
	- Chứa alpha-naphthol

	17
	Sodium nitrite
	Chất ức chế gỉ
	0,2%
	Không sử dụng với các amine nhị cấp và/hoặc tam cấp hoặc các chất hình thành các nitrosamine khác
	

	18
	Nitromethane
	Chất ức chế gỉ
	0,3%
	
	

	19
	Phenol và các muối alkali của nó
	Xà bông và dầu gội
	1% đã tính theo phenol
	
	- Chứa phenol

	21
	Quinine và các muối của nó
	(a) Dầu gội
(b) Kem dưỡng tóc
	(a) 0,5% đã tính theo cơ sở quinine
(b) 0,2% đã tính theo cơ sở quinine
	
	


	Số tham khảo
	Chất
	CÁC HẠN CHẾ
	Các điều kiện sử dụng và cảnh báo phải được ghi trên nhãn

	
	
	Lĩnh vực áp dụng và/hoặc sử dụng
	Nồng độ tối đa quy định trong mỹ phẩm thành phẩm
	Các giới hạn và yêu cầu khác
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	22
	Resorcinol (1)
	(a) Tác nhân tạo màu có tính ô xi hóa dùng cho nhuộm tóc
1. Thông dụng
2. Chuyên dụng
(b) Kem dưỡng tóc và dầu gội
	(a) 5%

(b) 0,5%
	
	(a)
1.

· Chứa resorcinol

· Rửa sạch tóc sáu khi sử dụng
· Không dùng để nhuộm lông mày hoặc lông mi
· Rừa sạch mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt
2. 

· Chỉ dành cho chuyên dụng
· Chứa resorcinol   

· Rừa sạch mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt
(b)
· Chứa resorcinol

	23
	(a) Alkali sulphides

(b) Alkaline earth sulphides
	(a) Thuốc làm rụng lông
(b) Thuốc làm rụng lông
	(a) 2% đã tính theo sulphur pH to 12.7
(b) 6% đã tính theo sulphur pH up to 12.7
	
	(a) - Để xa tầm tay trẻ em                                            - Tránh tiếp xúc với mắt
(b) - Tránh xa tầm tay trẻ em                                        - Tránh tiếp xúc với mắt

	24
	Các muối Water-soluble zinc ngoại trừ zinc-4-hydroxybenzenesulphonate và zinc pyrithione


	
	1% đã tính theo zinc
	
	

	25
	Zinc 4-hydroxybenzene sulphonate
	Chất khử mùi, chất chống mồ hôi và kem làm se
	6% đã tính theo % của các chất anhydrous 
	
	- Tránh tiếp xúc với mắt

	26
	Ammonium monofluorophosphate
	Sản phẩm vệ sinh miệng
	0,15% đã tính theo F khi trộn với các hợp chất fluorine khác được phép theo phụ lục này, tổng nồng độ F phải không vượt quá 0,15%.
	
	- Chứa ammonium monofluorophosphate

	27
	Sodium monofluorophosphate
	Như trên
	0,15%

Như trên
	
	- Chứa sodium monofluorophosophate

	28
	Potassium monofluorophosphate
	Như trên
	0,15%

Như trên
	
	- Chứa potassium monofluorophosphate

	29
	Calcium monofluorophosphate
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa calcium monofluorophosphate

	30
	Calcium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa calcium fluoride

	31
	Sodium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa sodium fluoride

	32
	Potassium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa potassium fluoride


	Tham khảo EU
	Chất
	CÁC HạN CHế
	Các điều kiện sử dụng và cảnh báo phải được ghi trên nhãn

	
	
	Lĩnh vực áp dụng và/hoặc sử dụng
	Nồng độ tối đa quy định trong mỹ phẩm thành phẩm
	Các giới hạn và yêu cầu khác
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	33
	Ammonium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa ammonium fluoride

	34
	Aluminium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa aluminium fluoride

	35
	Stannous fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa stannous fluoride

	36
	Hexadecyl ammonium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa hexadecyl ammonium fluoride

	37
	3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa 3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride

	38
	NN’N’-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa NN’N’-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride

	39
	Octadecenyl-ammonium fluoride
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa octadecyl-ammonium fluoride

	40
	Sodium fluorosilicate
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa sodium fluorosilicate

	41
	Potassium fluorosilicate
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa potassium fluorosilicate

	42
	Ammonium fluorosilicate
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa ammonium fluorosilicate

	43
	Magnesium fluorosilicate
	Như trên
	0,15%
Như trên
	
	- Chứa magnesium fluorosilicate

	44
	1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione
	a) Chế phẩm chăm sóc tóc
b) Chế phẩm chăm sóc móng
	a) Up to 2%
b) Up to 2%
	a) Bị cấm trong máy rút bình xịt (thuốc xịt)
b) Độ pH of sản phẩm khi dùng phải nhỏ hơn 4 
	- Chứa 1, 3-bis (hydroxymethyl) imidazolidine-2- thione

	45
	Benzyl alcohol
	Dung môi, nước hoa và hương vị
	
	
	

	46
	6-Methylcoumarin
	Sản phẩm vệ sinh miệng
	0,003%
	
	

	47
	Nicomethanol hydrofluoride
	Sản phẩm vệ sinh miệng
	0,15% đã tính theo F. Khi trộn với các hợp chất fluorine khác được phép theo phụ lục này, tổng nồng độ F phải không vượt quá 0,15%
	
	- Chứa nicomethanol hydrofluoride

	48
	Silver nitrate
	Chỉ dùng duy nhất cho các sản phẩm để tạo màu lông mi và lông mày
	4%
	
	· Chứa silver nitrate

· Rửa mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt

	49
	Selenium disulphide
	Dầu gội trị gàu
	1%
	
	· Chứa selenium disulphide

· Tránh tiếp xúc với mắt hoặc da bị tổn thương

	50
	Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr (OH)yClz và aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes
	Chất chống mồ hôi
	· 20% anhydrous aluminium zirconium chloride hydroxide
· 5,4% zirconium
	1. Tỉ lệ của số lượng củaaluminium atoms so với của zirconium atoms phải từ 2 đến 10
2. Tỉ lệ của số lượng của( Al + Zr) atoms so với của chlorine atoms phải là từ 0,9 và 2,1

3. Bị cấm trong máy rút bình xịt (thuốc xịt)
	Không áp dụng với da dễ kích ứng hoặc bị tổn thương

	51
	Quinolin-8-ol và bis (8-hydroxyquinolinium) sulphate
	· Chất ổn định cho ô xy già trong chế phẩm chăm sóc tóc rửa sạch.

· Chất ổn định cho ô xy già trong non-rinse-off chế phẩm chăm sóc tóc. 
	· 0,3%  đã tính theo cơ sở
· 0,03%  đã tính theo cơ sở
	
	

	52
	Methanol
	Denaturant chohanol và isopropyl alcohol
	5% đã tính theo % của ethanol và isopropyl alcohol
	
	

	53
	Axit Etidronic và các muối của nó (axit 1-hydroxy-ethylidene-diphosphonic  và các muối của nó)
	a) Chăm sóc tóc
b) Xà bông
	(a) 1,5% đã thể hiện theo axit etidronic
(b) 0,2% đã thể hiện theo axit etidronic
	
	

	54
	1-Phenoxypropan-2-ol
	- Chỉ những sản phẩm rửa sạch
- Bị cấm trong các sản phẩm vệ sinh miệng
	2%
	Như một chất bảo quản, xem phụ lục VI, Phần 1, N( 43
	-

	55
	Acetate chì
	Chỉ dùng nhuộm tóc
	0,6% đẵ tính trong chì 
	
	· Giữ xa tầm tay trẻ em.
· Tránh mọi tiếp xúc với mắt.

· Rửa tay sau khi sử dùng.

· Chứa acetate chì.

· Không dùng để nhuộm lông mi, lông mày hoặc râu .

· Nếu có kích ứng, nhưng sử dụng tiếp.

	56
	Magnesium fluoride
	Sản phẩm vệ sinh răng
	0,15% đã tính theo F. Khi trộn với các hợp chất fluorine khác được phép theo phụ lục này, tổng nồng độ F phải không vượt quá 0,15%
	
	- Chứa magnesium fluoride

	57
	Strontium chloride hexahydrate
	(a) Kem đánh răng
(b) Dầu gội và các sản phẩm chăm sóc cho mặt

	(a) 3.5% đã tính theo strontium.  Khi trộn với các sản phẩm strontium được phép khác, tổng hàm lượng strontium phải không quá 3,5%
(b) 2.1% đã tính theo strontium. Khi trộn với các sản phẩm strontium được phép khác, tổng hàm lượng strontium phải không quá 2,1%
	-
	· Chứa strontium chloride
· Không nên dùng thường xuyên cho trẻ em

	58
	Strontium acetate hemihydrate
	Kem đánh răng
	3.5% đã tính theo strontium.  Khi trộn với các sản phẩm strontium được phép khác, tổng hàm lượng strontium phải không quá 3,5%
	
	· Chứa strontium chloride
· Không nên dùng thường xuyên cho trẻ em

	59
	Hoạt thạch: Hydrated magnesium silicate
	a) Sản phẩm dạng bột có thể dùng cho trẻ em
b) Các sản phẩm khác
	
	
	· a) – Để bột tránh xa mũi và miệng của trẻ 

	60
	Axit béo dialkanolamides
	
	Nồng độ dialkanolamine tối đa là 0,5%
	· Không dùng với các hệ thống nitrosat hóa
· Nồng độ dialkanolamine tối đa: 5% (các nguyên liệu liên quan)
· Nồng độ N-nitroso-dialkanolamine tối đa: 50 (g/kg

· Giữ trong các thùng chứa nitrite tự do                                    
	

	61
	Monoalkanolamines
	
	Nồng độ dialkanolamine tối đa: 0.5%
	· Không dùng với các hệ thống nitrosat hóa
· Độ tinh khiết tối thiểu: 99%
· Nồng độ alkanolamine nhị cấp tối đa: 0.5% (các nguyên liệu liên quan)
· Nồng độ N-nitroso-dialkanolamine tối đa: 50 (g/kg

· Giữ trong các thùng chứa nitrite tự do
	

	62
	Trialkanolamines
	(a) Các sản phẩm không rửa sạch
(b) các sản phẩm khác
	(a) 2,5%
	(a) (b):

· Không dùng với các hệ thống nitrosat hóa
· Độ tinh khiết tối thiểu: 99%
· Nồng độ alkanolamine nhị cấp tối đa: 0.5% (các nguyên liệu liên quan)
· Nồng độ N-nitroso-dialkanolamine tối đa: 50 (g/kg

· Giữ trong các thùng chứa nitrite tự do
	

	63
	Strontium hydroxide
	chất điều độ pH trong các sản phẩm làm rụng lông
	3.5% đã tính theo strontium,  pH tối đa là 12,7
	
	· Để xa tầm tay trẻ em
· Tránh tiếp xúc với mắt

	64
	Strontium peroxide
	chế phẩm chăm sóc tóc sửa sạch Chuyên dụng
	4.5% đã tính theo strontium trong chế phẩm sẳn sàng cho việc sử dụng
	Tất cả sản phẩm phải đạt yêu cầu bay hơi ô xi già
	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Rừa sạch mắt ngay khi sản phẩm tiếp xúc với mắt
· Chỉ dành cho chuyên dụng
· Đeo găng tay phù hợp

	65
	Benzalkonium chloride, bromide và saccharinate
	(a) Sản phẩm chăm sóc tóc (đầu) rửa sạch 
(b) Các sản phẩm khác
	(a) 3% ( benzalkonium chloride)

(b) 0,1% ( benzalkonium chloride)
	(a) Trong các sản phẩm cuối, nồng độ của benzalkonium chloride, bromide và sacchrinate có một chuỗi alkyl của C14, hoặc ít hơn phải không quá 0,1% (benzalkoinium chloride)


	(a) Tránh tiếp xúc với mắt
(b) Tránh tiếp xúc với mắt


(1) Các chất này có thể được sử dụng riêng hoặc dùng kết hợp với điều kiện là tổng của các tỉ lệ của các mức của mỗi chất trong sản phẩm mỹ phẩm được thể hiện với sự tham chiếu mức tối đa đả quy định mỗi chất không được vượt quá 1.

Các chất bị hạn chế; Trang 1 của 18

